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     Số:             /BC- BTC                              Hà Nội, ngày       tháng      năm 2012
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh
I. Sự cần thiết ban hành
1.1. Về cơ sở pháp lý
Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động thương mại quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ, điều này là cơ hội và cũng là thách thức với cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan, là một trong các ngành được giao quản lý và thực thi các chính sách về hoạt động kinh tế đối ngoại của đất nước. Hải quan Việt Nam đã gia nhập công ước quốc tế về đơn giản hoá và hài hoà hoá thủ tục hải quan (gọi là Công ước KYOTO sửa đổi); là đơn vị chủ trì thuộc Bộ Tài chính triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Asean; đồng thời, hải quan Việt Nam đã và đang triển khai dự án thông quan điện tử do Nhật Bản tài trợ (VNACCS/VCIS)…Những yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lý trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên đòi hỏi Hải quan Việt Nam phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý theo yêu cầu của quản lý hải quan hiện đại với quy trình thủ tục hải quan thực hiện bằng hình thức điện tử một cách toàn diện trong hầu hết các hoạt động quản lý của hải quan. 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, ngày 25/3/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2020, theo đó “đến năm 2020…thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử tại các địa bàn trọng điểm…”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay thủ tục hải quan điện tử mới chỉ được thực hiện dưới cơ chế thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nên mức độ thực hiện còn ở mức hạn chế.
Mặt khác, nhằm đẩy mạnh và cụ thể hóa Chương trình cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ mà cụ thể là Mục X Nghị quyết 25/NQ-CP, Điều 7 Nghị quyết số 68-NQ/CP ngày 27/12/2010 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, theo đó đến năm 2012, cắt giảm 10%  - 20% chi phí làm thủ tục hải quan cho công dân và doanh nghiệp; giảm 30% thời gian thông quan tại cửa khẩu, đơn giản hóa hơn nữa 13 thủ tục quy định về thủ tục hải quan điện tử. Dựa trên hiệu quả do thủ tục hải quan điện tử mang lại trong thời gian thực hiện thí điểm, cấp thiết phải đưa thủ tục hải quan điện tử vào thực hiện chính thức trong năm 2012 để đáp ứng các mục tiêu trên. 

Ngày 3/1/2012, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo tại công văn số 35/VPCP-KTTH về việc giao Bộ Tài chính căn cứ Luật Hải quan và pháp luật khác có liên quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về thủ tục hải quan điện tử, dự kiến có hiệu lực thi hành vào đầu quý III năm 2012. 

1.2. Về cơ sở thực tiễn:

Thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện thí điểm từ năm 2005 theo Quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 và tiếp tục mở rộng thí điểm theo Quyết định 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 149/2005/QĐ-TTg. Cho đến thời điểm hiện nay, cho dù mới chỉ thực hiện dưới cơ chế thí điểm với giới hạn các loại hình áp dụng nhưng thủ tục hải quan điện tử đã lan toả đến 20/33 Cục Hải quan, thu hút 46.919 doanh nghiệp tự nguyện tham gia, chiếm gần 86,25% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên các địa bàn đang triển khai thủ tục hải quan điện tử.
 Vào thời điểm tháng 10/2011, lượng tờ khai qua thực hiện thủ tục hải quan điện tử chiếm 94,7% so với tổng số tờ khai hải quan cùng loại hình thực hiện; kim ngạch qua thủ tục hải quan điện tử cũng chiếm 95,27% so với tổng kim ngạch thực hiện thủ tục hải quan cùng loại hình tại các địa bàn đang triển khai thủ tục hải quan điện tử. Như vậy, có thể nói các nội dung thí điểm thủ tục hải quan điện tử đã được ứng dụng thành công và có thể áp dụng rộng rãi trong thời gian tới mà không gây biến động lớn do đa số các doanh nghiệp và công chức hải quan đã được làm quen với phương thức thực hiện mới, đồng thời hiệu quả mà thủ tục hải quan điện tử mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp và ngành Hải quan cũng như hiệu ứng xã hội là một thực tế đã được ghi nhận. Hiện nay, do thực hiện dưới cơ chế thí điểm nên về cơ sở pháp lý cũng như việc áp dụng các văn bản liên quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử chưa thực sự ổn định.
Ngoài ra, để được mục tiêu về thủ tục hải quan điện tử tại Quyết định 448/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Hải quan đến năm 2020, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đang tiến hành thực hiện Dự án “Xây dựng và triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế Hải quan một cửa quốc gia” (VNACCS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ. Nội dung chính của Dự án là chuyển giao công nghệ của hệ thống tự động hóa của Hải quan Nhật Bản (NACCS/CIS) và tiến hành chỉnh sửa để áp dụng tại Việt Nam, dự kiến hệ thống đi vào vận hành chính thức từ giữa năm 2014. Trong thời gian từ nay đến thời điểm Hệ thống VNACCS hoạt động chính thức ở Việt Nam, thủ tục hải quan điện tử cần được đưa vào thực hiện chính thức để đảm bảo cơ sở pháp lý về thủ tục hải quan điện tử cũng như cơ sở thực tiễn hoạt động làm tiền đề để việc chuyển đổi giữa hệ thống mới và hệ thống cũ được hài hòa, không gây xáo trộn. 
Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định thủ tục hải quan điện tử cần thiết phải được ban hành vào năm 2012 với mục tiêu tạo cơ sở pháp lý cao hơn, chặt chẽ hơn trong quản lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; mặt khác phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và bảo vệ quyền lợi của chủ thể tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.
II. Mục tiêu của Nghị định
2.1. Nghị định này nhằm pháp lý hoá ở mức cao hơn các quy định về thực hiện thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, là tiền đề, cơ sở để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan, là bước chuyển tiếp quan trọng để nhất thể hoá thủ tục hải quan truyền thống và thủ tục hải quan có bản chất điện tử theo lộ trình.
2.2. Nghị định này nhằm xử lý các vướng mắc chính trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, bổ sung các nội dung còn thiếu trong quá trình triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Nghị định cũng bổ sung các quy định đã ổn định tại các văn bản hướng dẫn như: Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính và văn bản có liên quan.

Nghị định cũng bổ sung hướng dẫn trực tiếp và rõ ràng hơn các quy định của Luật Hải quan 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005 về thủ tục hải quan điện tử như: về hồ sơ hải quan, quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia thủ tục hải quan điện tử, khai hải quan điện tử, tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế, phân luồng tờ khai, chuyển cử khẩu….qua đó, Nghị định xử lý các phát sinh từ tình hình thực tế, từ yêu cầu quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, góp phần hoàn thiện, đơn giản hơn nữa các quy định về thủ tục hải quan, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử. 
2.3. Một số quy định về thủ tục hải quan điện tử từ trước đến nay mới dừng ở các quy định mang tính thủ tục, bên cạnh đó, triển khai thủ tục hải quan điện tử trong lĩnh vực hải quan vẫn cần có một số quy định về bản chất điện tử trong Nghị định, ví dụ như chứng từ điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử, phân luồng…

2.4. Nghị định này phù hợp với tình hình thực tế, với các văn bản quản lý nhà nước thủ tục hải quan, về quản lý hải quan, đáp ứng yêu cầu và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình hiện nay, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động xuất nhập khẩu. Nội dung các quy định rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu cho mọi đối tượng áp dụng.

III. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định

3.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị định này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh thực hiện thủ tục hải quan điện tử về quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan điện tử, về trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan hải quan, công chức hải quan, về hồ sơ hải quan, khai hải quan điện tử, kiểm tra thực tế hàng hoá, chuyển cửa khẩu, thủ tục hải quan điện tử trong trường hợp hệ thống gặp sự cố...
3.2. Đối tượng áp dụng của văn bản bao gồm tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc tham gia vào quá trình thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu; cơ quan hải quan, công chức hải quan và cơ quan khác của nhà nước trong quá trình phối hợp quản lý nhà nước về hải quan trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

3.3. Phạm vi điều chỉnh phù hợp, tương xứng với đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định phù hợp với chính sách cơ bản và mục tiêu của dự thảo Nghị định là nhằm quy định các nội dung chính trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử nhằm đơn giản hoá, minh bạch hơn thủ tục hải quan, nhằm giảm phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong ngành hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại.  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tên gọi của dự thảo Nghị định phù hợp và phản ánh đúng về cơ bản phạm vi, đối tượng điều chỉnh mà dự thảo Nghị định cần điều chỉnh.

IV. Sự phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị định đối với hệ thống pháp luật 

 4.1. Nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền và nghĩa vụ của công dân, của tổ chức, cá nhân khi tham gia thủ tục hải quan điện tử, phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước. Nội dung dự thảo Nghị định bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.
4.2. Hình thức, nội dung dự thảo Nghị định phù hợp với thẩm quyền của chủ thể ban hành văn bản là Chính phủ, phù hợp với Nghị định của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử. Căn cứ và nội dung của dự thảo Nghị định phù hợp với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Hải quan, Luật Giao dịch điện tử…

4.3. Việc xây dựng dự thảo Nghị định tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản theo quy định của pháp luật, xây dựng đề cương, soạn thảo văn bản, tổ chức các cuộc họp góp ý về nội dung dự thảo Nghị định.

4.4. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản: Bố cục của dự thảo Nghị định bảo đảm tính pháp lý, khoa học, thể hiện các nhóm vấn đề theo Chương, Điều, khoản, điểm và tuân thủ thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của pháp luật, ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị định rõ ràng, đơn nghĩa, dễ hiểu, thuận tiện trong áp dụng. Dự thảo Nghị định quy định cụ thể, trực tiếp các nội dung về thủ tục hải quan điện tử cũng như các nội dung khác có liên quan. 

V. Tính khả thi của dự thảo Nghị định

5.1. Các quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tình hình phát triển kinh tế xã hội vào thời điểm ban hành, thời điểm có hiệu lực của Nghị định. Các quy định trong dự thảo Nghị định bảo đảm tương xứng, hợp lý với mục tiêu được xác định khi ban hành văn bản, giải quyết các vấn đề theo mục tiêu đặt ra, phù hợp với điều kiện thực tế để thực hiện; đặc biệt các nội dung về thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai thực hiện thí điểm khá lâu nên đã có các tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để pháp điển ở mức cao hơn là Nghị định.
5.2. Dự thảo đầy đủ cơ chế để giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh, có cơ chế bảo đảm thực thi theo hướng xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn, trình tự, thủ tục thực hiện. Bảo đảm tính minh bạch, mức độ rõ ràng trong các quy định để đối tượng chịu sự tác động của văn bản biết cách thức thực hiện, tham gia vào thủ tục hải quan điện tử với cơ quan quản lý Nhà nước. 

5.3. Việc ban hành Nghị định này là giải pháp tốt nhất để thực hiện thủ tục hải quan điện tử trong giai đoạn hiện nay. Các quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với điều kiện thực tế về nguồn tài chính, nguồn nhân lực, trình độ quản lý, trình độ phát triển của doanh nghiệp, sự chấp nhận của doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, trình độ phát triển xã hội của các các đối tượng chịu sự tác động để thi hành Nghị định.
VI. Đánh giá các tác động của dự thảo Nghị định
6.1. Đối với cơ quan Hải quan

- Thay đổi nhận thức: thực hiện chính thức thủ tục hải quan điện tử là đưa phương thức quản lý hải quan hiện đại đi vào thực tế cuộc sống, phương thức quản lý mới được thực hiện dựa trên nền tảng quản lý rủi ro giúp ngành Hải quan chuyển từ quản lý giao dịch sang quản lý doanh nghiệp có áp dụng quản lý rủi ro; từ xử lý thủ công trên giấy tờ sang xử lý hầu hết trên máy tính; giúp cán bộ hải quan nhận thức rõ cải cách hiện đại hóa là xu thế tất yếu để phát triển bộ máy nhà nước nói chung, cơ quan Hải quan nói riêng.

- Thực hiện thành công việc cải cách thủ tục hành chính: với phương thức quản lý hiện đại thông qua áp dụng các phương thức kiểm tra, đối chiếu và xử lý tự động một số bước trong quy trình thủ tục, một số giấy tờ thuộc bộ hồ sơ hải quan cũng như một số thủ tục hành chính được cắt giảm khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử mà vẫn đảm bảo quản lý. Khi được thực hiện chính thức, mức độ áp dụng được mở rộng thì hiệu quả sẽ càng được tăng cao. 

- Tiết kiệm chi phí: thủ tục hải quan điện tử hầu hết được xử lý, lưu trữ trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan nên công tác lưu trữ hồ sơ giấy đã được giảm đáng kể. Thêm vào đó, với sự trợ giúp của Hệ thống, công chức Hải quan có thể nâng cao hiệu suất làm việc với độ chính xác cao. Điều này là hết sức quan trọng trong bối cảnh lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng tăng nhanh trong khi biên chế có hạn. Do vậy, thực hiện thủ tục hải quan điện tử giúp ngành Hải quan giảm được áp lực về thời gian, nhân lực và các chi phí quản lý phát sinh.

- Tăng hiệu quả quản lý: thủ tục hải quan điện tử được thực hiện trên nền tảng quản lý rủi ro, kiểm tra trọng tâm trọng điểm do vậy tập trung được nhiều nguồn lực vào các đối tượng nghi ngờ
- Đảm bảo tính chính xác trong việc thống kê: các thông tin được người khai hải quan trực tiếp khai báo, đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm về các thông số, loại trừ khả năng sai lệch trong công tác nhập số liệu của cơ quan Hải quan như thực hiện thủ tục hải quan truyền thống.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức của công chức hải quan: tất cả các bước xử lý tờ khai hải quan điện tử của công chức hải quan và người khai hải quan đều được ghi nhận cụ thể trên hệ thống về thời gian, nội dung và có giá trị pháp lý khi thực hiện, do vậy đòi hỏi các đối tượng tham gia phải có trách nhiệm cao trong việc thực hiện cũng như phải có kiến thức về thủ tục hải quan, thúc đẩy các đối tượng nâng cao năng lực chuyên môn, hình thành tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc.

- Nâng cao hình ảnh ngành Hải quan đối với xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp: Ngành Hải quan là ngành đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình quản lý. Do vậy, việc chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử càng khẳng định bước đi của ngành Hải quan là đúng đắn, mang lại hiệu quả không chỉ cho ngành Hải quan mà cả đối với xã hội.

6.2. Đối với cộng đồng doanh nghiệp
Khi thủ tục hải quan điện tử được chính thức thực hiện, số lượng doanh nghiệp được hưởng các lợi ích mà thủ tục hải quan điện tử sẽ tăng lên do địa bàn thực hiện được mở rộng khắp cả nước, tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Các lợi ích cụ thể là: 

- Tiết kiệm thời gian: Tổng kết sau thời gian thí điểm cho thấy thủ tục hải quan điện tử đã giúp doanh nghiệp giảm thời gian trung bình làm thủ tục hải quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. 
Thời gian thông quan đối với các lô hàng thuộc diện được thông quan trên cơ sở tờ khai điện tử hoặc chứng từ điện tử bổ sung là 3-15 phút; đối với các lô hàng phải kiểm tra hồ sơ từ 10-60 phút; đối với các lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa phụ thuộc vào thời gian kiểm tra hàng hóa.
Với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hải quan, doanh nghiệp được khai và nhận quyết định thông quan tại trụ sở doanh nghiệp (hiện nay, số lượng lô hàng thuộc diện này chiếm khoảng 72,7% trên tổng số lượng tờ khai).

Giảm số lượng chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan phải nộp: đối với lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hải quan, doanh nghiệp chỉ cần khai tờ khai hải quan còn các chứng từ khác lưu tại Doanh nghiệp; đối với lô hàng phải quan kiểm tra hồ sơ, doanh nghiệp cũng chỉ phải nộp các chứng từ (có thể dưới dạng chứng từ điện tử được chuyển hóa từ chứng từ giấy) khi có yêu cầu của cơ quan Hải quan.

- Tiết kiệm chi phí, bao gồm: chi phí đi lại khi thực hiện khai báo (khai báo thông qua Internet); chi phí chuẩn bị bộ hồ sơ giấy (hồ sơ hải quan được giảm thiếu tối đa), chi phí nhân lực …

Tính toán chi phí sơ bộ khi thực hiện một thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hải quan trước và sau khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho thấy tổng chi phí hàng năm mà các cá nhân, tổ chức tiết kiệm được trung bình trên 20% (chi tiết về số liệu và so sánh chi phí trước và sau khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với đại diện 1 thủ tục hành chính là thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư tại Phụ lục kèm theo).
- Nâng cao hiệu quả quản lý: các bước trong quy trình khai báo hải quan đều được Hệ thống ghi nhận và thông báo cụ thể, người khai hải quan có thể dễ dàng theo dõi tình trạng xử lý tờ khai hải quan của mình để chủ động sắp xếp công việc; người quản lý có thể dễ dàng quản lý tình hình xử lý công việc của các nhân viên dưới quyền do tính minh bạch của Hệ thống khai báo hải quan.

- Nâng cao tính cạnh tranh: việc tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí hoạt động giúp các doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí quản lý, từ đó làm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế. 

6.3. Về chi phí: Việc có thêm một văn bản quy phạm pháp luật sẽ phải chi trả các chi phí trong quá trình soạn thảo, ban hành, công tác phổ biến, hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp. Nhưng chi phí này là rất  thấp so với các chi phí trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử, quá trình kinh doanh, chi phí trả lương, chi phí về nhân lực… 
Việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử phù hợp với điều kiện về kinh phí, làm giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian, nguồn nhân lực. Nghị định được ban hành tăng thêm hiệu quả và hoàn chỉnh thêm quản lý nhà nước về kinh về hải quan, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan hải quan và các cơ quan khác cùng tham gia quản lý nhà nước về hải quan, góp phần bảo về quyền lợi  cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu chân chính phát triển.
6.4. Đối với xã hội
Việc đưa thủ tục hải quan điện tử vào thực tế cuộc sống đã chính thức đưa thuật ngữ “điện tử” vào quản lý các hoạt động quản lý hành chính, góp phần hình thành môi trường thương mại điện tử cũng như thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia cùng Chính phủ xây dựng và cung cấp các dịch vụ gia tăng về thương mại điện tử. 

Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử khẳng định sự ưu việt của phương pháp quản lý mới hiện đại, đủ sức thay thế một cách thuyết phục phương pháp quản lý truyền thống, là tiền đề để các cơ quan, tổ chức thuộc mọi thành phần học hỏi và mạnh dạn đổi mới, nâng cao trình độ của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

6.5. Khả năng tuân thủ của các tổ chức, cá nhân có liên quan: Sự rõ ràng, cụ thể của các quy định trong dự thảo Nghị định khiến các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của Nghị định để có thể hiểu đúng, hiểu thống nhất, thuận tiện khi thực hiện và áp dụng được ngay khi văn bản có hiệu lực thi hành .

Việc chính thức thực hiện thủ tục hải quan điện tử tạo động lực cho các cơ quan Bộ, Ngành đẩy nhanh tốc độ cải cách hiện đại hóa, điện tử hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý được Chính phủ giao, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa chung của đất nước.

Với kinh nghiệm có được khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, ngành Hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan Bộ, Ngành trong việc xây dựng các danh mục chuẩn hóa, mã hóa và xây dựng thành công Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. 

VII. Việc lấy ý kiến trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định

(Phần này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến đóng góp của Bộ, Ngành)

Trên đây là các đánh giá tác động của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh của Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo. Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo.
	 Nơi nhận :
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCHQ.
	                           KT. BỘ TRƯỞNG
                             THỨ TRƯỞNG






                           Đỗ Hoàng Anh Tuấn
            


PHỤ LỤC

	 
	SO SÁNH CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN TRƯỚC 

VÀ SAU KHI ÁP DỤNG TTHQĐT

	
	(Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư)

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


CHI PHÍ HIỆN TẠI ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
	
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	STT
	
	Chi phí nội bộ
	Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu TTHC
	Tìm hiểu TTHC
	3.0
	37,800
	 
	

 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	

	2
	Tờ khai hải quan
	Khai theo mẫu
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	 

	3
	Hợp đồng mua bán hàng hóa 
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	4
	Hóa đơn thương mại
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	5
	Vận tải đơn
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	6
	Bản kê chi tiết hàng hóa
	Chuẩn bị hồ sơ
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	 

	7
	Chứng thư giám định
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	8
	Tờ khai trị giá hàng hóa
	Chuẩn bị hồ sơ
	2.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	75,600
	1,522,962,000
	 

	9
	Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	10
	Thanh lý theo hình thức xuất khẩu (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	3.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	 

	11
	Thanh lý theo hình thức nhượng bán tại thị trường Việt Nam (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	3.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	 

	12
	Thanh lý theo hình thức cho biếu tặng, tiêu hủy (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	3.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	 

	13
	Kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có)
	Tổ chức cho cán bộ Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa
	0.6
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	22,680
	456,888,600
	Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa khoảng 30%

	14
	 
	Đi nộp và chờ nộp hồ sơ
	2.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	75,600
	1,522,962,000
	 

	15
	 
	Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có
	1.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	56,700
	1,142,221,500
	 

	16
	 
	Đi nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung
	2.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	75,600
	1,522,962,000
	 

	17
	 
	Chờ và nhận kết quả
	2.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	75,600
	1,522,962,000
	 

	18
	 
	Lệ phí thủ tục hải quan
	 
	37,800
	 
	 
	20,000
	20,145
	1
	20,000
	402,900,000
	TT 43/2009/TT-BTC

	19
	 
	Chi phí in ấn
	 
	37,800
	 
	15,000
	 
	20,145
	1
	15,000
	302,175,000
	CV 28/CCTTHC ngày 15/01/2010 

	20
	 
	Chi phí copy tài liệu
	 
	37,800
	 
	10,000
	 
	20,145
	1
	10,000
	201,450,000
	 

	21
	 
	Chi phí khác
	 
	37,800
	 
	100,000
	 
	20,145
	1
	100,000
	2,014,500,000
	 

	 
	 
	TỔNG
	26.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,150,480
	23,176,419,600
	 


CHI PHÍ KHI ÁP DỤNG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục: THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
	
	CÁC HOẠT ĐỘNG
	CHI PHÍ HÀNH CHÍNH
	Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)
	Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)
	Số lượng đối tượng tuân thủ
	Tần suất thực hiện
	Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)
	Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)
	Ghi chú

	STT
	
	Chi phí nội bộ
	Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)
	
	
	
	
	
	
	

	 
	HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ
	HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT
	Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)
	Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu TTHC
	Tìm hiểu TTHC
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	

	2
	Tờ khai hải quan
	Khai theo mẫu
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	 

	3
	Hợp đồng mua bán hàng hóa 
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	4
	Hóa đơn thương mại
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	5
	Vận tải đơn
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	6
	Bản kê chi tiết hàng hóa
	Chuẩn bị hồ sơ
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	 

	7
	Chứng thư giám định
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	8
	Tờ khai trị giá hàng hóa
	Chuẩn bị hồ sơ
	2.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	75,600
	1,522,962,000
	 

	9
	Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
	Chuẩn bị hồ sơ
	0.5
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	18,900
	380,740,500
	 

	10
	Thanh lý theo hình thức xuất khẩu (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	3.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	 

	11
	Thanh lý theo hình thức nhượng bán tại thị trường Việt Nam (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	3.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	113,400
	2,284,443,000
	 

	12
	Thanh lý theo hình thức cho biếu tặng, tiêu hủy (nếu có)
	Chuẩn bị hồ sơ
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	 

	13
	Kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có)
	Tổ chức cho cán bộ Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa
	0.6
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	22,680
	456,888,600
	Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa khoảng 30%

	14
	 
	Đi nộp và chờ nộp hồ sơ
	1.4
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	52,920
	1,066,073,400
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	15
	 
	Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có
	1.0
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	37,800
	761,481,000
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	16
	 
	Đi nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung
	1.4
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	52,920
	1,066,073,400
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	17
	 
	Chờ và nhận kết quả
	1.6
	37,800
	 
	 
	 
	20,145
	1
	60,480
	1,218,369,600
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	18
	 
	Lệ phí thủ tục hải quan
	 
	37,800
	 
	 
	20,000
	20,145
	1
	20,000
	402,900,000
	TT 43/2009/TT-BTC

	19
	 
	Chi phí in ấn
	 
	37,800
	 
	2,000
	 
	20,145
	1
	2,000
	40,290,000
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	20
	 
	Chi phí copy tài liệu
	 
	37,800
	 
	2,000
	 
	20,145
	1
	2,000
	40,290,000
	Mở rộng đối tượng khai hải quan điện tử 

	21
	 
	Chi phí khác
	 
	37,800
	 
	50,000
	 
	20,145
	1
	50,000
	1,007,250,000
	 

	 
	 
	TỔNG
	20.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	848,900
	17,101,090,500
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